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KỊCH BẢN KIỂM THỬ CÁC NGHIỆP VỤ SẢN PHẨM TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH 

(Phục vụ cho việc kiểm thử sản phẩm trên hệ thống Sandbox của ACB) 

STT  Mô tả tình huống Điều kiện  Kết quả mong đợi 

1. Tạo Tài khoản định danh  

1 
Tạo tài khoản định danh 

thành công 

- Sử dụng API đăng ký tài 

khoản định danh 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh – 

truy vấn trạng thái tài khoản 

ACT 

- Đúng prefix_code 

- Virtual account < hoặc = 15 ký 

tự 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

 

2 
Tạo tài khoản định danh 

không thành công 

- Sử dụng API đăng ký tài 

khoản định danh 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 

- Sai thông tin prefix_code 
- Không thấy tài khoản 

tồn tại 

3 
Tạo tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API đăng ký tài 

khoản định danh 

- virtual_account lớn hơn 15 ký 

tự/ virtual_account có chưa ký 

tự đặc biệt @#... 

- Mã lỗi: 202 – 30020400 

- Bad request 

4 
Tạo tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API đăng ký tài 

khoản định danh 
- Token hết hạn 

- Mã lỗi: 401 - 42020182 

- Invalid token 

5 
Tạo tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API đăng ký tài 

khoản định danh 
- Không có token 

- Mã 401 – 42020186 

- Missing token 

2. Hủy tài khoản định danh 
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1 
Hủy tài khoản định danh 

thành công 

- Sử dụng API hủy tài khoản 

định danh 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh – 

truy vấn trạng thái tài khoản 

IACT 

- Đúng prefix_code 

- Đúng virtual_account 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

2 
Hủy tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API hủy tài khoản 

định danh 

- Đúng prefix_code 

- Sai virtual_account 

- Mã lỗi: 202 – 30020500 

- Something went wrong 

3 
Hủy tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API hủy tài khoản 

định danh 
- Thiếu trường thông tin 

- Mã lỗi 202 – 30020400 

- Bad request 

4 
Hủy tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API hủy tài khoản 

định danh 
- Token hết hạn 

- Mã lỗi: 401 – 42020182 

- Invalid token 

5 
Hủy tài khoản định danh 

không thành công 
- Sử dụng API hủy tài khoản 

định danh 
- Không có token 

- Mã 401 – 42020186 

- Missing token 

3. Điều chỉnh thông tin tài khoản định danh (chỉ áp dụng Khách hàng sử dụng beneficiary_name_rule =1) 

1 

Điều chỉnh thông tin tài 

khoản định danh thành 

công 

- Sử dụng API điều chỉnh 

thông tin tài khoản định 

danh 

- Đúng prefix_code 

- Đúng virtual_account 

- Đúng virtual_account_explain 

(nhỏ hơn hoặc bằng 60 ký tự; A-

Z, 0-9) 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

2 

Điều chỉnh thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API điều chỉnh 

thông tin tài khoản định 

danh 

- Sai prefix_code 

- Đúng virtual_account 

- Đúng virtual_account_explain 

(nhỏ hơn hoặc bằng 60 ký tự; A-

Z, 0-9) 

- Mã lỗi: 202 – 30020500 

- Something went wrong 
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3 

Điều chỉnh thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API điều chỉnh 

thông tin tài khoản định 

danh 

- Đúng prefix_code 

- Đúng virtual_account 

- Sai virtual_account_explain (lớn 

hơn hoặc bằng 60 ký tự; có ký tự 

đặc biệt) 

- Mã lỗi 202 – 30020400 

- Bad request 

4 

Điều chỉnh thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API điều chỉnh 

thông tin tài khoản định 

danh 

- Token hết hạn 
- Mã lỗi: 401 – 42020182 

- Invalid token 

5 

Điều chỉnh thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API điều chỉnh 

thông tin tài khoản định 

danh 

- Không có token 
- Mã 401 – 42020186 

- Missing token 

4. Truy vấn thông tin tài khoản định danh 

1 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh thành 

công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 

- Truy vấn danh sách tài 

khoản định danh 

-  Đúng prefix_code 
- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

2 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh thành 

công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 

- Thông tin tài khoản định 

danh 

- Đúng prefix_code 

- Đúng virtual_account 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

3 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh thành 

công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 

- Lấy danh sách theo page và 

size 

- Đúng prefix_code 

- Page: 0 

- Size: nhỏ hơn hoặc bằng 1000 

 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 
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4 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 

 

- Đúng prefix_code 

- Page khác số 0 

- Size: nhỏ hơn hoặc bằng 1000 

 

- Mã lỗi: 200-0000000 

- Success 

- Không có dữ liệu 

5 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 

- Đúng prefix_code 

- Page: 0 

- Size: lớn hơn 1000 

 

- Mã lỗi 202 – 30020400 

- Bad request 

6 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 
- Sai prefix_code 

- Mã lỗi: 202 – 30020500 

- Something went wrong 

7 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 
- Token hết hạn 

- Mã lỗi: 401 – 42020182 

- Invalid token 

8 

Truy vấn thông tin tài 

khoản định danh không 

thành công 

- Sử dụng API truy vấn thông 

tin tài khoản định danh 
- Không có token 

- Mã 401 – 42020186 

- Missing token 

 

 

 

 


